
STT Họ và tên Chức vụ Tên trường
Số điểm 

trường
Tên điểm trường Tên lớp

Tổng số trẻ đề 

nghị hỗ trợ
Ghi chú

1 Quàng Thị Hường Phó Hiệu trưởng Trường MN Chiềng Công 1 Phụ trách Dự án 44

2 Vừ Thị Kía Giáo viên Trường MN Chiềng Công Bản Lọng Bó Lớp MG Lớn Lọng Bó 20

3 Bạc Thị Biên Giáo viên Trường MN Chiềng Công Bản Lọng Bó Lớp MGG Lọng Bó 24

4 Lò Thị Nghĩa Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng 2 Phụ trách Dự án 55

5 Đinh Thị Khánh Huyền Giáo viên Trường MN Hoa Hồng 1 Bản Nong Luồng Lớp MG ghép Nong Luồng 27

6 Phạm Thị Mai Ngọc Giáo viên Trường MN Hoa Hồng 1 Bản Pá Chiến Lớp MG ghép Pá Chiến 28

7 Phạm Thị Minh Phượng Giáo viên Trường MN Tạ Bú 4 Phụ trách Dự án 157

8 Hoàng Thuỳ Dung Giáo viên Trường MN Tạ Bú Trung Tâm Nhà Trẻ Trung tâm

9 Cà Thị Quyết Giáo viên Trường Mn Tạ Bú Trung Tâm Nhà Trẻ Trung tâm

10 Lường Thị Diệp Giáo viên Trường MN Tạ Bú Trung Tâm Lớp MGG 3 4 tuổi trung tâm

11 Bàn Thị Viên Giáo viên Trường MN Tạ Bú Trung tâm Lớp MGG 3 4 tuổi trung tâm

12 Lò Thị Văn Giáo viên Trường MN Tạ Bú Trung tâm Lớp MGG 4 5 tuổi trung tâm

13 Lò Thị Anh Giáo viên Trường MN Tạ Bú Trung Tâm MGG  4 5 tuổi trung tâm 

14 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Két Nhà Trẻ Bản Két

15 lèo Thị Tích Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Két Nhà Trẻ Bản Két

16 Bùi Thị Tuyết Phương Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Két Lớp MGG 4 5 tuổi bản két

17 Nguyễn Thị Vững Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Két Lớp MGG 4 5 tuổi bản két

18 Lò Thị Nối Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Két Lớp MGG 3 4 tuổi bản két

19 Cà Thị Đôi Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Két Lớp MGG 3 4 tuổi bản két
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20 Lù Thị Hoa Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Pậu Lớp MGG bản pậu

21 Quàng Thị Xuân Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Pậu Lớp MGG bản pậu

22 Vì Thị Trang Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Bắc Lớp MGG Bản Bắc

23 Lò Thị Hồng Giáo viên Trường MN Tạ Bú Bản Bắc Lớp MGG Bản Bắc

24 Lò Thị Họi Phó Hiệu trưởng Trường MN Ngọc Chiến 1 Phụ trách Dự án 92

25 Lò Thị Nghiệp Giáo viên Trường MN Ngọc Chiến

26 Quàng Thị Pon Giáo viên Trường MN Ngọc Chiến

27 Quàng Thị Xuấn Giáo viên Trường MN Ngọc Chiến

28 Lường Thị Thu Hồng Giáo viên Trường MN Ngọc Chiến

29 Lường Thị Cương Giáo viên Trường MN Ngọc Chiến Mẫu giáo bé 28

30 Quàng Thị Ngọc Phó Hiệu trưởng Trường MN Nặm Păm 3 Phụ trách dự án 73

31 Lò Thị Thuận Giáo viên Trường MN Nặm Păm Nhà trẻ Nong Bẩu 13

32 Cà Thị Hạnh Giáo viên Trường MN Nặm Păm MG Ghép Nong Bẩu 17

33 Lò Thị Hoan Giáo viên Trường MN Nặm Păm MG Lớn Nong Bẩu 17

34 Lò Thị Luyến Giáo viên Trường MN Nặm Păm 1 Điểm Huổi Có MG ghép Huổi Có 17

35 Quàng Thị  Duân Giáo viên Trường MN Nặm Păm 1 Điểm Hua Piệng MG ghép Hua Piệng 9

36 Trịnh Thị Dịu Phó Hiệu trưởng Trường MN Chiềng Hoa 6 Phụ trách dự án 195

37 Lường Thị Miền Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

38 Quàng Thị Hương Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

39 Quàng Thị Thiết Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

40 Cầm Thị Hồng Vi Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

41 Lò Thị Tươi Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

42 Lò Thị Biêng Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

43 Lò Minh Hằng Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

44 Lò Thị Vân Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

1 18

1 Điểm Nong Bẩu

Nhà trẻ trung tâm 20

Mẫu giáo bé trung tâm 33

1 Nà Tâu

Mẫu giáo lớn 25

Mẫu giáo nhỡ 39

1 21

Mẫu giáo lớn trung tâm

Trung tâm

21

1

Mẫu giáo nhỡ trung tâm 17
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45 Cà Thị Vân Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa Mẫu giáo ghép 4-5 tuổi Phương Yên 28

46 Lò Thị Quyên Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

47 Quan Thị Lê Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

48 Bạc Thị Thu Oanh Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

49 Vì Thị Khay Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa

50 Quàng Thị Mai Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa 1 Pá Liềng Mẫu giáo ghép Pá Liềng 11

51 Quàng Thị Nga Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa 1 Hin Phá Mẫu giáo ghép Hin Phá 6

52 Lò Thị Anh Giáo viên Trường MN Chiềng Hoa 1 Huổi Má Mẫu giáo ghép Huổi Má 10

53 Quàng Thị Hươi Phó Hiệu trưởng Trường MN Mường Chùm 2 Phụ trách Dự án 43

54 Lò Thị Oanh Giáo viên Trường MN Mường Chùm

55 Lò Thị Hàng Giáo viên Trường MN Mường Chùm

56 Cà Thị Lang Giáo viên Trường MN Mường Chùm

57 Cầm Thị Ngọc Giáo viên Trường MN Mường Chùm

58 Sùng A Súa Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Ban 2 Phụ trách dự án 110

59 Tòng Thị Thủy Giáo viên Trường MN Hoa Ban Mẫu giáo Lớn A - TT 16

60 Quàng Thị Châu Giáo viên Trường MN Hoa Ban Mẫu giáo Lớn B- TT 14

61 Tòng Thị Chaư Giáo viên Trường MN Hoa Ban Mẫu giáo Lớn C- TT 17

62 Đinh Thị Minh Giáo viên Trường MN Hoa Ban Mẫu giáo Bé - TT 16

63 Cứ Thị Da Giáo viên Trường MN Hoa Ban Mẫu giáo Nhỡ - TT 18

64 Lò Thị Phởi Giáo viên Trường MN Hoa Ban Nhà trẻ A- TT 7

65 Vừ Thị Linh Giáo viên Trường MN Hoa Ban Mẫu giáo Bé 16

66 Quàng Thị Tươi Giáo viên Trường MN Hoa Ban Mẫu giáo Nhỡ 6

Mẫu giáo ghép Co Tòng 28

1 Huổi Hiểu Mẫu giáo ghép Huổi Hiểu 15

1 Trung tâm

1 Lạng Xua

1 Co Tòng

1 Phương Yên
Mẫu giáo ghép 2-3 tuổi Phương Yên

1 Lứa Xe Mẫu giáo ghép Lứa Xe 28
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67 Quàng Thị Phương Phó Hiệu trưởng Trường MN Hua Trai Phụ trách Dự án 98

68 Lò Thị Lan Hương Giáo viên Trường MN Hua Trai

69 Lò Thị Xoan Giáo viên Trường MN Hua Trai

70 Lò Thị May Giáo viên Trường MN Hua Trai

71 Tòng Thị Uôn Giáo viên Trường MN Hua Trai

72 Tòng Thị Hỏa Giáo viên Trường MN Hua Trai

73 Lèo Xuân Quỳnh Giáo viên Trường MN Hua Trai

74 Nguyễn Thị Bích Liên P. Hiệu trưởng Trường MN Ban Mai 2 Phụ trách dự án 85

75 Đào Ngọc Mai Giáo viên Trường MN Ban Mai

76 Lò Thị Ngọc Giáo viên Trường MN Ban Mai

77 Quàng Thị Nhi Giáo viên Trường MN Ban Mai Lớp 5 tuổi 14

78 Trần Thị Bích Hạnh Giáo viên Trường MN Ban Mai Lớp nhà trẻ 9

79 Và Thị Mo Giáo viên Trường MN Ban Mai Lớp ghép 3 độ tuổi 23

80 Lò Thị Minh Huệ Giáo viên Trường MN Ban Mai Lớp nhà trẻ 11

81 Cà Thị Thim Phó Hiệu trưởng Trường MN Nậm Giôn 6 Phụ trách Dự án 153

82 Quàng Thị Là Giáo viên Trường MN Nậm Giôn

83 Tòng Thị Hòa Giáo viên Trường MN Nậm Giôn

84 Quàng Thị Sinh Giáo viên Trường MN Nậm Giôn Nhà trẻ Trung tâm 12

85 Lò Thị Quynh Giáo viên Trường MN Nậm Giôn 1 Điểm Huổi Lẹ Mẫu giáo ghép Huổi Lẹ 21

86 Lường Thị Xuân Giáo viên Trường MN Nậm Giôn 1 Điểm Đen Đin Mẫu giáo ghép Đen Đin 21

87 Tòng Thị Lanh Giáo viên Trường MN Nậm Giôn 1 Điểm Púng Ngùa Mẫu giáo ghép Púng Ngùa 20

Lớp Lớn - Pá Han 38

Bản Hua Chiến1

Lớp ghép 3+4 T 28

1 Bản Pá Han

Lớp Bé - Pá Han 26

Lớp Nhỡ - Pá Han 34

1 Bản Noong Quài

1 Điểm Trung Tâm

Mẫu giáo ghép trung tâm 30
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88 Hà Thị Thủy Giáo viên Trường MN Nậm Giôn 1 Điểm Nặm Cừm Mẫu giáo ghép Nặm Cừm 24

89 Mùa Thị Khoa Giáo viên Trường MN Nậm Giôn 1 Điểm Huổi Pươi Mẫu giáo ghép và nhà trẻ Huổi Pươi 25

90 Lò Thị Bích Phó Hiệu trưởng Trường MN Chiềng Lao 5 Phụ trách dự án 191

91 Lò Thị Vương Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

92 Tòng Thị Luấn Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

93 Đinh Thị Phương Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

94 Quàng Thị Hưng Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

95 Quàng Thị Phượng Giáo viên Trường MN Chiềng Lao Bé Pá Hậu 13

96 Tòng Thị Vân Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

97 Quàng Thị Tích Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

98 Quàng Thị Cương Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

99 Lò Thị Hà Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

100 Lò Thị Huyền Giáo viên Trường MN Chiềng Lao Nhà trẻ Phiêng Phả 11

101 Lò Thị Thuyết Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

102 Lò Thị Oanh Giáo viên Trường MN Chiềng Lao

103 Quàng Thị Nga Giáo viên Trường MN Chiềng Lao Nhà trẻ Đán Én 13

104 Quàng Thị Lan Giáo viên Trường MN Chiềng Lao Bé Đán Én 14

105 Lò Thị Cúc Giáo viên Trường MN Chiềng Lao Nhỡ Đán Én 14

106 Quàng Thị Anh Giáo viên Trường MN Chiềng Lao Lớn Đán Én 19

Danh sách có 106 người./.

1 Bản Xu Xàm

Nhà trẻ Xu Xàm 16

Ghép 3,4,5 tuổi Xu Xàm 21

1 Bản Pá Hậu
Ghép 4,5 Pá Hậu 18

1 Bản Huổi Tóng Ghép 3,4,5 Huổi Tóng 21

1 Bản Phiêng Phả

Ghép 3,4,5 tuổi Phiêng Phả 31

1 Bản Đán Én
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